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	Số: 6890/QĐ-BCA
	Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN (THỜI ĐIỂM HẾT HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017)
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Xét đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tại Công văn số 3033/V03-P4 ngày 26 tháng 10 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017)” gồm 18 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 09 văn bản hết hiệu lực một phần.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các đồng chí Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để thực hiện);
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, V03.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Thượng tướng Lê Quý Vương


 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN (THỜI ĐIỂM HẾT HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6890/QĐ-BCA ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an)
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, kí hiệu văn bản
	Ngày ban hành
	Tên gọi văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I.
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

	1.
	Quyết định
	44/2012/QĐ-TTg
	15/10/2012
	Quyết định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
	Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 thay thế
	04/10/2017

	2.
	Quyết định
	32/2005/QĐ-TTg
	07/02/2005
	Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành Giáo dục và Đào tạo
	Quyết định số 59/2016/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 thay thế
	15/02/2017

	II.
	Thông tư liên tịch
	Thông tư liên tịch
	Thông tư liên tịch
	Thông tư liên tịch
	Thông tư liên tịch
	Thông tư liên tịch

	3.
	Thông tư liên tịch
	03/2010/TTLT-BCA- BLĐTBXH-BTC-BNV
	15/7/2010
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định tại Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
	Thông tư số 05/2017/TT-BCA ngày 09/02/2017 thay thế
	26/3/2017

	4.
	Thông tư liên tịch
	01/2008/TTLT-BCA- BLĐTBXH-BTC-BNV
	15/01/2008
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong Công an nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển sang công nhân, viên chức Công an nhân dân
	Thông tư số 05/2017/TT-BCA ngày 09/02/2017 thay thế
	26/3/2017

	III.
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an

	5.
	Quyết định
	893/2008/QĐ-BCA
	04/7/2008
	Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân
	Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22/8/2017 thay thế
	06/10/2017

	6.
	Quyết định
	160/2005/QĐ-BCA(A11)
	23/02/2005
	Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Giáo dục và Đào tạo
	Thông tư số 11/2017/TT-BCA ngày 23/3/2017 thay thế
	02/5/2017

	7.
	Quyết định
	1040/2004/QĐ-BCA(A11)
	01/10/2004
	Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng
	Thông tư số 12/2017/TT-BCA ngày 23/3/2017 thay thế
	02/5/2017

	8.
	Quyết định
	1104/2002/QĐ-BCA(X11)
	01/11/2002
	Quyết định ban hành quy định về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 21/2017/TT-BCA ngày 06/7/2017 thay thế
	01/9/2017

	IV.
	Thông tư
	Thông tư
	Thông tư
	Thông tư
	Thông tư
	Thông tư

	9.
	Thông tư
	24/2016/TT-BCA
	21/6/2016
	Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở trong Công an nhân dân
	Thông tư số 18/2017/TT-BCA ngày 29/5/2017 thay thế
	12/7/2017

	10.
	Thông tư
	75/2012/TT-BCA
	06/12/2012
	Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh, chế độ trách nhiệm, định biên thuyền viên và đào tạo, cấp Chứng chỉ lái xuồng máy trong Công an nhân dân
	Thông tư số 46/2016/TT-BCA ngày 08/11/2016 thay thế
	01/01/2017

	11.
	Thông tư
	58/2012/TT-BCA
	04/10/2012
	Thông tư quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân
	Thông tư số 04/2017/TT-BCA ngày 07/02/2017 thay thế
	25/3/2017

	12.
	Thông tư
	66/2011/TT-BCA
	03/10/2011
	Thông tư quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân
	Thông tư số 38/2017/TT-BCA ngày 28/9/2017 thay thế
	12/11/2017

	13.
	Thông tư
	28/2011/TT-BCA
	10/5/2011
	Thông tư quy định về chỉ huy, điều khiển giao thông của Cảnh sát giao thông đường bộ
	Thông tư số 26/2017/TT-BCA ngày 22/8/2017 thay thế
	10/10/2017

	14.
	Thông tư
	24/2011/TT-BCA
	27/04/2011
	Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ đảm nhiệm công tác đoàn thể trong Công an nhân dân
	Thông tư số 10/2017/TT-BCA ngày 20/3/2017 thay thế
	03/5/2017

	15.
	Thông tư
	62/2010/TT-BCA
	24/12/2010
	Thông tư quy định thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân
	Thông tư số 57/2016/TT-BCA ngày 31/12/2016 thay thế
	15/02/2017

	16.
	Thông tư
	37/2010/TT-BCA
	12/10/2010
	Thông tư quy định quy trình đăng ký xe
	Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 thay thế
	01/01/2017

	17.
	Thông tư
	05/2010/TT-BCA(X11)
	20/01/2010
	Thông tư hướng dẫn về biển hiệu, biển chức danh, băng trực ban, băng kiểm tra điều lệnh trong Công an nhân dân
	Thông tư số 30/2017/TT-BCA ngày 12/9/2017 thay thế
	28/10/2017

	18.
	Thông tư
	66/2009/TT-BCA-X11
	25/11/2009
	Thông tư quy định việc phong, thăng cấp bậc hàm đối với học viên tốt nghiệp các trường Công an nhân dân
	Thông tư số 53/2017/TT-BCA ngày 09/11/2017 thay thế
	23/12/2017


B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, kí hiệu văn bản
	Ngày ban hành
	Tên gọi văn bản
	Nội dung, quy định hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I
	Thông tư liên tịch
	Thông tư liên tịch
	Thông tư liên tịch
	Thông tư liên tịch
	Thông tư liên tịch
	Thông tư liên tịch
	Thông tư liên tịch

	1.
	Thông tư liên tịch
	05/2012/TTLT-BCA- BLĐTBXH-BTC
	04/05/2012
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên chức Công an theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
	Mẫu số 04, Mẫu số 05 quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5
	Thông tư số 31/2017/TT-BCA ngày 13/9/2017 bãi bỏ
	01/11/2017

	2.
	Thông tư liên tịch
	05/2010/TTLT-BCA- BLĐTBXH-BTC
	08/11/2010
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương
	Điểm a, điểm b khoản 2 Điều 6
	Thông tư số 31/2017/TT-BCA ngày 13/9/2017 bãi bỏ
	01/11/2017

	II
	Thông tư
	Thông tư
	Thông tư
	Thông tư
	Thông tư
	Thông tư
	Thông tư

	3.
	Thông tư
	60/2014/TT-BCA
	18/11/2014
	Thông tư quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân
	Điều 1
	Thông tư số 54/2017/TT-BCA ngày 15/11/2017 sửa đổi, bổ sung
	31/12/2017

	4.
	Thông tư
	40/2016/TT-BCA
	12/10/2016
	Thông tư quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
	Điều 4
	Thông tư số 31/2017/TT-BCA ngày 13/9/2017 bãi bỏ
	01/11/2017

	5.
	Thông tư
	25/2010/TT-BCA
	28/7/2010
	Thông tư quy định quản lý hồ sơ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức Công an nhân dân
	Điều 8 được bổ sung khoản 3
	Thông tư số 06/2017/TT-BCA ngày 17/02/2017 sửa đổi, bổ sung
	04/4/2017

	6.
	Thông tư
	15/2010/TT-BCA
	24/5/2010
	Thông tư quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự
	Khoản 2 Điều 13
	Thông tư số 06/2017/TT-BCA ngày 17/02/2017 sửa đổi, bổ sung
	04/4/2017

	7.
	Thông tư
	20/2009/TT-BCA(X11)
	14/9/2009
	Thông tư quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân
	Khoản 3 mục II được bổ sung điểm d
	Thông tư số 06/2017/TT-BCA ngày 17/02/2017, sửa đổi, bổ sung
	04/4/2017

	8.
	Thông tư
	13/2008/TT-BCA
	29/8/2008
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định về Giấy chứng minh Công an nhân dân
	Khoản 4 mục I được bổ sung điểm c
	Thông tư số 06/2017/TT-BCA ngày 17/02/2017 sửa đổi, bổ sung
	04/4/2017

	9.
	Thông tư
	21/2007/TT-BCA(X13)
	09/10/2007
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
	Các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ quy định tại điểm 6.1 và điểm 7.1; 7.2; 7.3
	Thông tư số 41/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 bãi bỏ
	04/12/2017


 
